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Số: 508/KH-UBND                            Khuyến Nông, ngày 24 tháng 8 năm 2023
KẾ HOẠCH

Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023
I. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2023
1. Những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện:

Thời gian thực hiện phương án thu Vụ 5 của xã trùng với lịch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 của huyện (lịch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 của huyện bắt đầu từ ngày 28/8/2023 đến 18/9/2023). 
Tiền nợ vác xin tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 chưa tổ chức thu, chưa có tiền thanh toán cho Trung Tâm dịch vụ Nông Nghiệp  huyện, làm chậm tiến độ lấy vacxin đợt 2 năm 2023.

Thời gian thu hoạch lúa Mùa 2023 đến gần (khoảng tầm 16/9/2023 đã có diện tích thu hoạch), tiếp theo là kế hoạch sản xuất vụ đông, như vậy trong thời gian ngắn mà Ban chỉ đạo xã, các đồng chí bí thư, thôn trưởng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

2.Mục tiêu, nhiệm vụ

Mục tiêu phấn đấu công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023 tiếp tục giữ và nâng cao chỉ tiêu tiêm phòng đợt 1 năm 2023, đặc biệt chú ý đến công tác tiêm phòng gia cầm, tiêm phòng cho đàn lợn và đàn trâu bò. Cụ thể:

- Đàn trâu bò đạt 100%

- Đàn lợn đạt 100%

- Đàn chó đạt 100%

- Đàn gia cầm đạt 90%.
Thời gian tuyên truyền và lấy vac xin từ ngày 05 tháng 09 năm 2023
Thời gian tiêm phòng dự kiến từ ngày 07/09/2023 đến ngày 15/9/2023. Tiêm vác xin dại, vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, vắc xin LMLM trâu bò, vắc xin Tam Liên (dịch tả lợn cổ điển, vắc xin kép tụ huyết trùng – phó thương hàn lợn), vắc xin LMLM lợn, vắc xin H5N1 cho đàn gia cầm.

Quá trình tổ chức thực hiện tiêm hạn chế tối đa các rủi ro xảy ra cho đàn gia súc, gia cầm. Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

2. Đối tượng tiêm phòng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng.
2.1. Đối với trâu, bò: Tiêm phòng vác xin  lở mồm long móng và vác xin tụ huyết trùng, viêm da nổi cục:

+ Vác xin LMLM; 


Mức thu 23.730 đồng/liều/con

+ Vác xin tụ huyết trùng trâu, bò; 
Mức thu 8.144 đồng/liều/con
+ Vác xin viêm da nổi cục; 

Mức thu 39.470 đồng/ liều/con
2.2. Đối với lợn:  

+Tiêm vác  xin  Tam liên phòng bệnh (dịch tả, tụ dấu và phó thương hàn); 






Mức thu 9.045 đồng/liều/con.

+ Vác xin LMLM; 


Mức thu 23.730 đồng/liều/con

2.3. Đối với đàn chó: Tiêm vác xin phòng bệnh dại; Mức thu 21.910 đồng/liều/con 
2.4. Đối với gia cầm: Tiêm vác xin dịch cúm H5N1; Mức thu 1.000 đồng/liều/con

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị triển khai:

Được sự thống nhất của TVĐU- UBND tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023, thời gian ½ ngày vào ngày 24Tháng 08 năm 2023.
2. Phân công nhiệm vụ:

2.1 Đối với UBND:

- Đồng chí Lê Xuân Bảy – CT.UBND – Trưởng ban: chỉ đạo chung

- Đồng chí Nguyễn Đình Định – PCT. UBND – Phó ban: Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kiểm tra đôn đốc công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn xã. 
  2.2 Công tác tuyên truyền:

- Ban văn hóa thông tin tập trung tuyên truyền các chủ trương của nhà nước, luật thú y, kế hoạch chỉ đạo tiêm phòng của cấp trên, kế hoạch triển khai tiêm phòng của UBND xã Khuyến Nông để nhân dân nhận thức được tác dụng, tầm quan trọng trong công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; tập trung viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã và thôn trong thời gian phát động tiêm đến từng đơn vị thôn; Nêu gương các đơn vị thực hiện tốt.

- Các đoàn thể quần chúng động viên hội viên, đoàn viên của tổ chức mình thực hiện và chấp hành nghiêm túc luật thú y, chủ trương tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023.

2.3. Đối với đơn vị thôn:

Các đơn vị thôn họp ban mặt trận thôn, tổ chức thành đoàn tiêm: đồng chí thôn trưởng làm trưởng đoàn và các thành viên trong tổ tiêm thực hiện nhiệm vụ.

Thôn trưởng là người lập danh sách thống kê, lập biểu mẫu, ghi số liệu kết quả tiêm phòng đến hộ và thu tiền thuốc vác xin theo hướng dẫn của Trung tâm dịch vụ huyện Triệu Sơn đã quy định, dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy phụ trách và UBND xã. 

Nếu hộ nào không tiêm phòng, yêu cầu đoàn tiêm lập biên bản chuyển về UBND xã, xử phạt theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, làm cơ sở xác nhận các giấy tờ có liên quan đến việc chấp hành các chủ trương, pháp lệnh nhà nước và quy định của địa phương và xem xét duyệt hồ sơ vay vốn đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi đối với các hộ không chấp hành tiêm phòng.
2.4. Đối với công chức Nông nghiệp và kỹ thuật thú y xã:

 Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, kỹ thuật tiêm, nhận thuốc, bảo quản và cung cấp thuốc tiêm phòng đầy đủ đến từng đơn vị thôn; chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, biểu mẫu tổng hợp, giấy chứng nhận tiêm phòng; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tiêm, phân công chuyên môn tiêm tại các đơn vị thôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, các thiết bị bảo hộ lao động; hàng ngày tổng hợp số liệu, kết quả tiêm báo cáo về UBND xã, ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo về UBND huyện và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Triệu Sơn theo đúng kế hoạch.

Chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm dịch vụ  huyện Triệu Sơn, với UBND xã theo dõi và kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra khi tiêm phòng như: Vật nuôi sau khi tiêm bị phản ứng thuốc tiêm, những con đã ủ bệnh trước khi tiêm nếu có...

Lực lượng chuyên môn, thú y điều tiêm UBND xã trả công theo hợp đồng.

2.5 Đối với các Đoàn thể:

Phân công phối hợp cùng với đoàn tổ chức động viên hội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân chấp hành tốt kế hoạch tiêm đạt hiệu quả cao. 

IV. Chỉ tiêu cụ thể cho các thôn như sau:
4.1. Chỉ tiêu giao
Căn cứ vào chỉ tiêu giao tiêm phòng đợt 2 /2023 của UBND huyện Triệu Sơn;

Căn cứ vào số liệu thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023. UBND xã giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể cho từng đơn vị thôn như sau:
	TT
	Thôn
	Chỉ tiêu giao

	
	
	Đàn chó 
	Đàn trâu, bò 
	Đàn lợn 
	Đàn gia cầm 

	1
	Quần Thanh 1
	207
	23
	24
	1000

	2
	Quần Thanh 2
	118
	15
	37
	600

	3
	Quần Trúc
	170
	12
	17
	1100

	4
	Doãn thái
	84
	4
	9
	500

	5
	Niệm Trung
	130
	18
	18
	700

	6
	Tường Thôn
	201
	25
	48
	1100

	7
	Niệm Thôn 1
	128
	20
	17
	700

	8
	Niệm thôn 2
	165
	24
	20
	800

	9
	Hoàng Giang
	62
	17
	36
	500

	Tổng
	1265
	158
	226
	7000


Lưu ý: Đối với tổng đàn chó chỉ tiêu giao chỉ làm cơ sở xây dựng kế hoạch trong quá trình tiêm tổ chức tiêm triệt để 100%.

4.2 Lịch tiêm: 
	Thời gian
	Tổ chức tiêm 

	07/9/2023
	Quần Thanh 1

	08/9/2023
	Quần Thanh 2

	09/9/2023
	Quần Trúc

	10/9/2023
	Niệm Trung

	11/9/2023
	Tường Thôn

	12/9/2023
	Niệm Thôn 1

	13/9/2023
	Niệm Thôn 2

	14/9/2023
	Sáng Doãn Thái, chiều Hoàng Giang

	15/9/2023
	Tiêm vét ở các thôn


Trên đây là toàn bộ kế hoạch và chỉ tiêu tiêm phòng đợt 2 năm 2023 của UBND xã, kính mong các đồng chí cán bộ và nhân dân thực hiện tốt: trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về ban chỉ đạo để cùng phối hợp giải quyết.
	Nơi nhận:
- TTDV huyện Triệu Sơn (báo cáo);
- TVĐU (báo cáo);
- TTHĐND (báo cáo);

- BCĐ xã (thực hiện);

- Các đơn vị thôn (thực hiện);

- Lưu VP.UBND xã
	CHỦ TỊCH

Lê Xuân Bảy
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